	UBND HUYỆN CỦ CHI
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 
	ĐỀ  THAM KHẢO KT CUỐI KỲ 2  
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN 9 
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)





Bài 1 : (2 điểm)  Cho các hàm số  và 
a/ Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ
b/ Tìm tọa độ giao điểm của chúng bằng phép toán



Bài 2 : (1,5 điểm)  Cho pt  . Phương trình có 2 nghiệm , không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức 
Bài 3 : (1,5 điểm) Sau khi xem bảng giá, mẹ bạn An đưa 350 000 đồng nhờ bạn mua 1 bàn ủi, 1 bộ lau nhà. Hôm nay đúng đợt khuyến mãi, bàn ủi giảm 10 %, bộ lau nhà giảm 20 % nên bạn chỉ trả 300 000 đồng. Hỏi giá tiền của bàn ủi, bộ lau nhà khi chưa giảm là bao nhiêu?
Bài 4 : (1,5điểm)   
Bác Nam trồng cây ăn quả trúng mùa nên cuối vụ thu hoạch bác tiết kiệm được 200 triệu đồng. Bác quyết định gửi hết số tiền tiết kiệm đó vào ngân hàng theo hình thức tiết kiệm online, phương thức đáo hạn quay vòng cả gốc lãi. Bác gửi kỳ hạn 1 năm với lãi suất 5,5%.
a) Hỏi sau hai năm, nếu bác Nam rút tiền, thì bác nhận được tất cả bao nhiêu tiền.
b) Do chưa cần dùng đến số tiền lớn nên sau hai năm bác chưa rút tiền về, bác gửi thêm một năm nữa, nhưng năm này ngân hàng đã giảm lãi suất. Sau 3 năm, tổng số tiền bác nhận về được 233 735 250 đồng. Hỏi lãi suất năm thứ ba là bao nhiêu phần trăm.
Bài 5 : (1điểm)  
Một cốc nước hình trụ có chiều cao 15cm, bán kính đáy là 3cm và lượng nước ban đầu trong cốc cao 12cm. Thả chìm hoàn toàn vào cốc nước 3 viên bi thủy tinh hình cầu có cùng bán kính là 2cm. (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể - mô phỏng bằng hình vẽ)
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    a) Tính thể tích của nước trong cốc.
    b) Khi thả 3 viên bi hình cầu vào cốc thì nước trong cốc có bị tràn ra ngoài không? Nếu có hãy tính thể tích nước bị tràn ra ngoài? 

Bài 6 : (2,5 điểm) 
 Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R, Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H, AH cắt BC tại I.

a/ Chứng minh: tứ giác AFHE nội tiếp đường tròn  và 
b/ Kẻ đường kính AK của (O). Chứng minh: AB.AC = 2R.AI
c/Vẽ điểm L đối xứng K qua AB. Chứng minh : HA ⟂ HL
-HẾT-


ĐÁP ÁN 

	Bài 1
(2 điểm)
	a/ Mỗi bảng giá trị đúng 
Vẽ đúng một đồ thị 
 b/ Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) 





Giải pt ta được : 
Tìm được đúng y

Giải và tìm được tọa độ giao điểm : 
	0,5
0,5



0,25

0,25

0,25
0,25

	Bài 2
(1,5điểm)
	


Phương trình có 2 nghiệm, theo vi-ét 










	


0,25

0,25




0,25
0,25

0,25+0,25

	Bài 3
(1,5điểm)
	
Gọi x,y ( đ ) lần lượt là giá 1 bàn ủi và giá 1 bộ lau nhà khi chưa giảm 
 ( 0 < x,y < 350000 )
Vì giá 1 bàn ủi và giá 1 bộ lau nhà khi chưa giảm là 350000 đồng
Nên ta có pt: x + y = 350000 (1)
Giá bàn ủi sau khi giảm 10% là : 90%x (đ)
Giá bộ lau nhà sau khi giảm 20% là : 80%y (đ)
Vì số tiền phải trả là 300000 đồng  nên ta có pt: 
90%x + 80%y = 300000 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 

Vậy giá lúc đầu của 1 bàn ủi là 200000 đồng , 1 bộ lau nhà là 150000 đồng

	
0,25

0,25

0,25

0,25



0,25

0,25

	Bài 4
(1,5điểm)
	a) Số tiền cả vốn lẫn lãi sau 1 năm:
 
Sau 2 năm, bác Nam nhận được số tiền là:

b) Gọi x là lãi suất của năm thứ ba ( 0 < x < 1)
Vì số tiền sau 3 năm là 233, 73525 triệu đồng

⟺

Vậy lãi suất năm thứ 3 của ngân hàng là 5%/năm.
	
0,5

0,5


0,25


0,25

	Bài 5
(1,0điểm)
	a) Thể tích nước trong cốc có chiều cao h = 12cm

b) Thể tích phần không chứa nước của cốc

Thể tích 3 viên bi thả vào cốc

Vì  nên khi thả 3 vên bi vào cốc thì nước bị tràn ra ngoài 1 lượng là: 
	
0,5

0,25



0,25

	Bài 6
(2,5điểm)
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a/ Chứng minh: tứ giác AFHE nội tiếp đường tròn  và 
Xét tứ giác AEHF 

Có : 



 AEHF nội tiếp đường tròn





Mà : 


b/ Chứng minh : AB.AC = 2R.AI
Xét tam giác ABC Có : BE và CF là hai đường cao cắt nhau tại H 

 H là trực tâm của tam giác ABC

 AH là đường cao thứ ba 


 tại I

 

Có : ( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


HS CHỨNG MINH ĐƯỢC


 



 AB.AC = AK.AI= 2R.AI


c/ Chứng minh : 
· 
HS chứng minh được: 
· 
HS chứng minh được: 

Suy ra: 

Suy ra : tứ giác AHBL nội tiếp



	


















0,25

0,25

0,25



0,25





0,25




0,25

0,25
0,25






0,25
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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